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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


NỮ NHÂN Ọ 


NỮ NHÂN 


1 2 điều chưa thoả mãn - Kinh PHẨM 
NGƯỜI - Tăng I, 144 


PHẨM NGƯỜI — Tăng I, 144 


10. Có hai điều, này các Tỷ-kheo, người phụ nữ khi 
lâm chung chưa được thỏa mãn, chưa được vừa đủ. 
Thể nào là hai? Sự Ø1aO cầu và sanh con. Hai điều 
này, này các Tỷ-kheo, người phụ nữ khi lâm chung 
chưa được thỏa mãn, chưa được vừa đủ. 
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g¿ 3 pháp che dấu và 3 pháp không che 
dấu - Kinh CHE GIẦU — Tăng I, 516 


CHE GIẦU - 7ðng L, 516 
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này được che giấu 


khi thực hành, không có hiên lộ. Thế nào là ba? 
được che dấu khi thực 


hành, không có hiện lộ. 
được che dấu khi 
thực hành, không có hiên lộ. 
5 Tà kiến, được che dấu khi thực hành, không có 
hiện lộ. 
Ba pháp này, này các Tyỷ-kheo, được che giấu khi 
thực hành, không có hiện lộ. 
2. Này các Ty-kheo, ba pháp này chói sáng, được 
hiển lộ, không có che giấu. 
- Vành tròn của mặt trăng, chói sáng, được hiển 
lộ, không có che giáu. 
-_ Vành tròn của mặt trời, chói sáng, được hiển 
lộ, không có che giáu. 
- Pháp luật được Thế Tôn tuyên thuyết, chói 
sáng, được hiển lộ, không có che giấu. 


NỮ NHÂN 12 


Ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, không có che 
giâu. 
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3 5 nguy hại trong nữ nhân - Kinh RẮN 
ĐEN 1 —- Tăng II, 729 


RÁN ĐEN 1-— 7ăng IL, 729 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con 
răn đen. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Không thanh thịnh, 
-_ Hôi thúi, 

-  SỢ hãi rụt rè, 

-_ Đáng sợ hãi, 

- _ Làm hại bạn. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con răn 
đen. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này 
trong nữ nhân. 


4. Thế nào là năm? 
-_ Không thanh thịnh, 
-_ Hôi thúi, 
-  SỢ hãi rụt rè, 
-_ Đáng sợ hãi, 
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- _ Làm hại bạn. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ 
nhân. 


RÁN ĐEN 2 - 7ăng II, 730 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con 
răn đen. 


2. Thế nào là năm? 
-_ Phẫn nộ, 
-_ Hiềm hận, 
-_ Có nọc đọc, 
-_ Lưỡi chia hai, 
- _ Làm hại bạn. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con răn 
đen. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này 
trong nữ nhân. 


4. Thế nào là năm? 


- _ Phân nộ, 
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- _ Hiêm hận, 
- Có nọc đọc, 
-_ Lưỡi chia hai, 
- _ Làm hại bạn. 
5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, nọc đọc của nữ nhân là 


như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn hay 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, lưỡi chia hai của nữ nhân là 
như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn nói hai 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, nữ nhân làm hại bạn như 
sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phân lớn ngoại tình! 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ 
nhân. 
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_ 5 pháp người đàn bà sống trong nhà 
không có sợ hãi - Kinh Không Sợ Hãi 
— Tương TY, 401 


Không Sợ Hãi — 7ơng IV, 401 


|} »„ 


2) -- Đây đủ năm pháp, này các Tỷ-kheo, người đàn 
bà sông ở trong nhà không sợ hãi. 


3) Thế nào là năm? 


-. Gin giữ không đoạt sanh mạng, 

-_ Gìn giữ không lấy của không cho, 

-. Gin giữ không có tà hạnh trong các dục, 

-. Gin giữ không có nói láo, 

-_ Gừn giữ không có say đắm rượu men, rượu nấu. 


4) Đầy đủ năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
đàn bà sông ở trong nhà không có sợ hãi. 
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5 5 pháp nữ nhân không được khả ý đối với 
người đàn ông - Kinh Khả Ý Và Không Khả 
Ý 1- Tương IV, 383 


Khả Ý Và Không Khả Ý — 7ương IV, 383 
RT 


2) -- Này các Tý-kheo, đầy đủ năm đức tánh, người 
nữ nhân hoàn toàn không khả ý đôi với người đàn 
ông. Thê nào là năm? 


- Không có nhan sắc, 
- Không có tài sản, 

- Không có giới hạnh, 
- Lười biếng, 

- Không sinh con. 


Này các Tỷ-kheo, đây đủ năm đức tánh này, một nữ 
nhân hoàn toàn không khả ý đôi với người đàn ông. 
3) Và này các Tỷ-kheo, đây đủ năm đức tánh này, 
một nữ nhân hoàn toàn khả ý đôi với người đàn ông. 
Thê nào là năm? 

- Có nhan sắc, 

=_ Có tài sản, 
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-. Có giới hạnh, 
-_ Lanh lợi, không biếng nhác, 
- Có sanh con. 


Đây đủ năm đức tánh này, này các Tỷ-kheo, một nữ 
nhân hoàn toàn khả ý đôi với người đàn ông. 


Khả Ý Không Khả Ý - 3§4tu4 
lỹ›¿ 


2) -- Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một 
người đàn ông hoàn toàn không khả ý đôi với nữ 
nhân. Thê nào là năm? 


- Không có nhan sắc, 

- Không có tài sản, 

- Không có giới hạnh, 

- Lười biếng, 

-. Không có khả năng sanh con. 
Này các Tỷ-kheo, đây đủ năm đức tánh nảy, một 
người đàn ông hoàn toàn không khả ý đối với nữ 
nhân. 
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3) Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một 
người đàn ông hoàn toàn khả ý đôi với nữ nhân. Thê 


nào là năm? 


- Có nhan sắc, 

-_ Có tài sản, 

- Có giới hạnh, 

-_ Lanh lợi, không biếng nhác, 
-. Có khả năng sanh con. 


Này các Tỷ-kheo, đây đủ năm đức tánh nảy, một 


người đàn ông hoàn toàn khả ý đôi với nữ nhân. 


NỮ NHÂN 


20 


6 5 sức mạnh của người đàn bà - Kinh Không 
Sợ Hãi — Tương IV, 393 


Không Sợ Hãi — 71zøng IV, 393 (Visàradà) 
1)... 


2) -- Này các Ty-kheo, người đàn bà có năm sức 
mạnh này. Thê nào là năm? 


- Sức mạnh sắc đẹp, 

-_ Sức mạnh tài sản, 

-_ Sức mạnh Đà con, 

¬_ Sứ mạnh con frqi, 

-. Sức mạnh giới hạnh. 


Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có đây đủ năm sức 
mạnh này. 


3) Đầy đủ năm sức mạnh này, này các Tỷ-kheo, 
người đàn bà sông ở nhà không có sợ hãi. 


Ức Chế — 393tu4 (Pasaykà) 


.. (GIông như kinh trước, chỉ khác đoạn kêt luận: 
"Đây đủ năm sức mạnh này, này các Tỷ-kheo, người 
đàn bà sông ở nhà, ức chê người chông") ... 
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Chỉnh Phục — 394tu4 (Abhibhùyya) 


_ (Giống như Kinh trước, chỉ khác đoạn kết luận: 
"Đây đủ năm sức mạnh nảy, này các Tỷ-kheo, người 
đàn bà sống ở nhà tiếp tục (vattati) chinh phục người 
chồng") .... 


Mật -~ 394tu4 
)... 


2) --Do đầy đủ một sức mạnh, này các Tý-kheo, 
người đàn ông tiêp tục chính phục người đàn bà. Thê 
nào là một sức mạnh? 


-. Sức mạnh của người làm chủ (Isariyabalena). 


3) Người đàn bà 
, này các Tỷ-kheo, thời sức mạnh nhan 
sắc không che chở được, sức mạnh tài sản không che 
chở được, sức mạnh bà con không che chở được, sức 
mạnh con trai không che chở được, sức mạnh giới 
hạnh không che chở được. 


Bộ Phận — 394tu4 


là 
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2) -- Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức 
mạnh này: 


-_ Sức mạnh sắc đẹp, 

-_ Sức mạnh tài sản, 

-_ Sức mạnh Đà con, 

-_ Sức mạnh con frqi, 

- Sức mạnh giới hạnh. 


3) Người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, này các 
Tỷ-kheo, nhưng không có sức mạnh tài sản, như vậy 
người đàn bả ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này 
các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan 
sắc và sức mạnh tài sản, như vậy đàn bà đây đủ bộ 
phận ấy. 


4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bả đầy đủ sức mạnh 
nhan sắc và sức mạnh tải sản, nhưng không có sức 
mạnh bà con, như vậy người đản bà ây không đây đủ 
bộ phận ấy. Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy 
đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản và sức mạnh 
bà con, như vậy người đàn bà ấy đầy đủ bộ phận ấy. 


5) Và này các Tý-kheo, người đàn bà đầy đủ sức 
mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, 
nhưng không có sức mạnh con trai, như vậy người 
đàn bả ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này các Tỷ- 
kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức 
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mạnh tài sản, sức mạnh bà con và sức mạnh con tra1, 
như vậy người đàn bà ây đây đủ bộ phận ây. 


6) Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức 
mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, 
sức mạnh con trai, nhưng không có sức mạnh giới 
hạnh, như vậy người đàn bà ây không đây đủ bộ phận 
ấy. Và này các Iy-kheo, người đản bả đầy đủ sức 
mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh con trai, 
sức mạnh bà con và sức mạnh giới hạnh, như vậy 
người đàn bà ấy đây đủ bộ phận ấy. 


7) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người 
đàn bà. 


Họ Đuôi Đi — 396tu4 
l)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức 
mạnh này. Thê nào là năm? 


- Sức mạnh sắc đẹp, 

-_ Sức mạnh tài sản, 

-_ Sức mạnh Đà con, 

¬_ Sức mạnh con frqi, 

-. Sức mạnh giới hạnh. 
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3) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đây đủ sức mạnh 
nhan sắc, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời 
họ đuôi người đàn bà ây, không cho ở trong gia đình. 


Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 
nhan sắc và sức mạnh tài sản, „ng không có sức 
mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không 
cho ở trong gia đình. 


Và này các Tý-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 
nhan sắc, sức mạnh tải sản, sức mạnh bà con, nhưng 
không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người 
đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình. 


Và này các Tỷ-kheo, nếu người đàn bà đầy đủ sức 
mạnh nhan sắc, sức mạnh tải sản, sức mạnh bà con, 
sức mạnh con trai, 0,nø không có sức mạnh giới 
hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở 
trong gia đình. 


4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đây đủ sức mạnh 
giới hạnh, nhưng không có sức mạnh nhan sắc, thời 
họ để người đàn bả ấy ở trong gia đình, không có 
đuổi đi. 


Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà có sức mạnh giới 
hạnh, nhưng không có sức mạnh tài sản, thời họ đê 
người đàn bà ây ở trong gia đình, không có đuôi đi. 
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Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh giới 
hạnh, nhưng không có sức mạnh bà con, họ để người 
đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuôi đi. 


Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh giới 
hạnh, nhưng không có sức mạnh con traI, thời họ đê 
người đàn bà ây ở trong gia đình, không có đuôi đi. 


5) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người 
đàn bà. 


Nhân — 397tu4 
là 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của 
người đàn bà. Thê nào là năm? 


- Sức mạnh sắc đẹp, 

¬. Sức mạnh tài sản, 

-_ Sức mạnh Đà c0n, 

¬_ Sức mạnh con frqi, 

-. Sức mạnh giới hạnh. 


3) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà không do nhân 


nhan sắc, không do nhân tài sản, không do nhân bà 
con hay không do nhân con tral, sau khi thân hoại 
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mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời 
này. 

4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà do nhân giới 
hạnh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


5) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người 
đàn bà. 
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5 sự kiện thật khó cho người đàn bà 
không làm các công đức có thể thực 
hiện được - Kinh Sự Kiện — Tương IV, 
398 


Sự Kiện — 7zơng IV, 398 (Thànam) 


là 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này thật khó 
cho người đàn bà không làm các công đức có thê 


thực hiện được. 


3) Thế nào là năm? 


"Mong rằng tôi được sanh trong một gia đình 
thích đáng!" Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện 
thứ nhất thật khó cho người đàn bà không làm 
các công đc có thể thực hiện được. 

"Mong rằng sau khi được sanh vào một gia 
đình thích đảng, tôi được đi 

!" Này các Tỷ-kheo, đáy là 
sự kiện thứ hai thật khó cho người đản bà 
không làm các công đức có thể thực hiện được. 
"Sau khi được sanh vào một gia đình thích 
đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia 
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đình thích đáng, mong răng tôi được sống 
trong một gia đình 

thủ!" Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ ba 
thật khó cho người đàn bà không làm các công 
đức có thể thực hiện được. 

- "Sau khi được sanh vào một gia đình thích 
đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia 
đình thích đáng, sau khi được sống trong một 
gia đình không có người vợ địch thủ, mong 
rằng tôi sẽ “ Này các 
l1ÿ-kheo, đây là sự kiện thứ tư thật khó cho 
người đàn bà không làm các công đức có thể 
thực hiện được. 

- "Sau khi được sanh vào một gia đình thích 
đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia 
đình thích đảng, sau khi được ở trong một gia 
đình không có người vợ địch thủ, sau khi sanh 
được người con trai, mong răng tôi 

!" Này các Tỷ-kheo, đây là sự 
kiện thứ năm thật khó cho người đàn bà không 
làm các công đức có thể thực hiện được. 


Này các Tỷ-kheo, năm sự kiện này thật khó cho 


người đàn bà không làm các công đức có thê thực 
hiện được. 
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4) Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ 
cho người đàn bà có làm các công đức có thê thực 
hiện được. 


Thê nào là năm? 


"Mong rằng tôi được sanh vào một gia đình 

thích đáng!" Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện 

thứ nhất thật dễ cho người đàn bà làm các công 
đức có thể thực hiện được. 

— "Sau khi được sanh vào một gia đình thích 
đáng, mong răng tôi được đi 

!" Này các Tỷ-kheo, đáy là 
sự kiện thứ hai thật dễ cho người đàn bà có làm 
các công đc có thể thực hiện được. 

—_ "Sau khi được vào một gia đình thích đáng, sau 
khi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích 
đảng, mong rằng tôi được sống rong mỘt gia 
đình không có người vợ địch Hi!" Này các T3- 
kheo, đây là sự kiện thứ ba thật dễ cho người 
đản bà có làm các công đức có thể thực hiện 
được. 

— "Sau khi được sanh vào một gia đình thích 
đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia 
đình thích đáng, sau khi được sống trong một 
gia đình không có người vợ địch thủ, mong 
rằng tôi được sanh con trai!" Này các T}-kheo, 
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đáy là sự kiện thứ tư thật dễ cho người đàn bà 
có làm các công đức có thể thực hiện được. 

— "Sau khi được sanh vào một gia đình thích 
đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia 
đình thích đảng, sau khi được ở trong một gia 
đình không có người vợ địch thủ, sau khi được 
sanh €0H frdai, Ong rằng tối 

!" Này các Tỷ-kheo, đáy là sự kiện 
thứ năm thát dễ cho người đàn bà có làm các 
công đức có thể thực hiện được. 


5) Năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho 


người đàn bà có làm các công đức có thê thực hiện 
được. 


NỮ NHÂN 31 


8 5 đau khổ riêng biệt của người đàn bà 
- Kinh Đặc Thù —- Tương IV, 384 


Đặc Thù — 7zơng IV, 354 (Avenika) 
1)... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có năm đau khổ riêng biệt 
mà người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn 
ông. Thê nào là năm? 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà lúc trẻ tuôi 
. Đây là đau khổ 
riêng biệt thứ nhất, này các Tý-kheo, người đàn bà 
phải gánh chịu điều đó khác biệt với đàn ông. 


4) Lại nữa, này các Tý-kheo, người đàn bả có kinh 
nguyệt. Đây là đau khổ riêng biệt thứ hai, nảy các 
Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với 
đàn ông. 


5) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải mang 
thai. Đây là sự đau khổ riêng biệt thứ ba, này các Tỷ- 
kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn 
ông. 


6) Lại nữa, nảy các Tỷ-kheo, một người đàn bà phải 
. Đây là đau khô riêng biệt thứ tư, này các 
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Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với 
đàn ông. 


7) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà hầu hạ 
. Đây là đau khô riêng biệt thứ năm, này các 

Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với 

đàn ông. 

8) Này các Tỷ-kheo, đây là năm đau khô riêng biệt, 


này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu, khác 
biệt với đàn ông. 
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9 8 pháp được sanh Thiên nữ - Kinh 
TÔN GIÁ ANURUDDHA - Tăng II, 
638 


TÔN GIÁ ANURUDDHA -7ðăng IIL, 638 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. Lúc bây giờ Tôn giả Anuruddha, đang đi 
nghỉ ban ngày, ngôi Thiên tịnh. 


ti sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Anuruddha 


rồi đứng một bên. Đứng một bên, các Thiên nữ ây 
thưa với Tôn giả: 


e Thưa Tôn giả, chúng tôi muốn có /⁄/: săc như 
thế nào, chúng tôi liền được hình sắc ấy ngay 
lập tức. 

e Chúng tôi muốn được //đzs như thế nào, chúng 
tôi liền được tiếng ây ngay lập tức. 

se Chúng tôi muôn được /¿c /o như thế nào, 
chúng tôi liền được lạc thọ ấy ngay lập tức. 
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Thưa Tôn giả, chúng tôi là những thiên nữ với thân 
khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyên lực và có 
tự tại. 


ĐÀ 


Anuruddha suy nghĩ như sau: " Mong rằng các Thiên 
nữ này tất cả trở thành vàng ... tất cả trở thành đỏ ... 
tất cả trở thành trăng, dung sắc trắng, y áo trắng, 
trang sức trăng. Rồi các Thiên nữ Ấy, biết được tâm 
của Tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở thành vàng .. 
đỏ ... trăng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức 
tt4AP, 


Rồi các Thiên nữ ây, một người hát, một người múa, 
một người võ tay. Ví như năm loại nhạc khí, khéo 
hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi người thiện xảo, 
thời tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả 
ái, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các Thiên nữ khéo 
trang điểm ấy, tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, 
khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng Tôn giả Anuruddha 
giữ các căn nhiếp phục. Các Thiên nữ ấy nghĩ rằng: 
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"Tôn giả Anuruddha không có thưởng thức", liền 
biên mật tại chô. 


3. Rồi Tôn giả Anuruddha, vào buôi chiều, từ Thiền 
định đứng dậy đi đến. Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, con đang đi nghỉ ban ngày, 
ngôi Thiên tịnh. Rồi rất nhiều Thiên nữ với thân khả 
ái đi đến con, sau khi đến, đảnh lễ con rồi đứng một 
bên. Đứng một bên, các Thiên nữ ấy thưa với Tôn 
giả: 


- Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên 
ba địa hạt, chúng tôi có quyên lực và có tự tại! ... 


2. Rồi con suy nghĩ: " Mong rằng các Thiên nữ này 
tất cả trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang 
điểm xanh". Rồi các Thiên nữ ấy, biết được tâm của 
con, tất cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo 
xanh, trang điểm xanh. Rồi bạch Thế Tôn, con suy 
nghĩ như sau: " Mong răng các Thiên nữ này tất cả 
trở thành vàng ... tất cả trở thành đỏ ... tất cả trở 
thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức 
trăng. Rồi bạch Thế Tôn, các Thiên nữ ây, biết được 
tâm của con, tất cả đều trở thành trăng, dung sắc 
trăng, y áo trăng, trang sức trắng. 
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Rồi bạch Thế Tôn, các Thiên nữ ấy, một người hát, 
một người múa, một người vỗ tay. Ví như năm loại 
nhạc khí, khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi 
người thiện xảo, thời tiếng phát ra được đáng ưa, khả 
lạc, khả dục, khả á1, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các 
Thiên nữ khéo trang điểm ấy, tiếng phát ra được đáng 
ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng bạch Thế 
Tôn, con giữ các căn nhiếp phục. Các Thiên nữ ấy 
nghĩ rằng: "Con không có thưởng thức", liền biến 
mất tại chỗ. 


- Bạch Thể Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú 
với các Thiên nữ ây với thân khả ái? 


Thể nào là tám? 


5. Ở đây, này Anuruddha: 


1. Nữ nhân đối với người chồng nào mẹ cha gả 
cho, vì muốn lợi ích, vì tìn hạnh phúc, vì lòng 
thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi lên đối với 
người ấy, nữ nhân dậy trước, đi ngủ sau cùng, 
vui lòng nhận mọi công việc, xử sự đẹp lòng, 
lời nói dễ thương. 
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2. Những ai có người chồng kính trọng Sa-môn, 
Bà-la-môn như cha mẹ, nữ nhân ấy cung kính 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, và khi họ đến, 
sẽ dâng hiến chỗ ngôi và nước. 

3. Phàm có những việc trong nhà, thuộc về len 
hay vải bông, ở đây, nữ nhân ấy thông thạo, 
không biếng nhác, tự từn phương pháp làm, 
vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người 
làm. 

4. Trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào, 
hay người đưa tin, hay người công thợ, nữ 
nhân biết công việc của họ với công việc đã 
làm, biết sự thiếu xót của họ với công việc 
không làm, biết sức mạnh hay sức không mạnh 
của những người đau bệnh, biết chia các đô ăn, 
loại cứng và loại mêm, mỗi người tùy theo từng 
phần của mình. 

5. Phàm có tiên bạc, lúa gạo, bạc và vàng người 
chông đem về, nữ nhân ấy bảo vệ, phòng hộ 
chúng, giữ gìn để khỏi ăn trộm, ăn cấp, kẻ uống 
rượu, kẻ phá hoại. 

6. Nữ cư sĩ quy y Phát, quy y Pháp, Quy y Tăng. 

7. Nữ cư sĩ giữ giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ đắm Sãÿ TƯỢM m€n, rượu nấu. 

Š. Nữ cự sĩ bồ thí, sống ở gia đình với tâm tư từ 
bỏ uể của xan tham, bố thí rộng rãi, với bàn tay 
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cởi mở, vui thích từ bỏ, săn sàng đáp ứng các 
yêu cáu, vui thích chia xẻ các vật dụng bồ thí. 


Thành tựu tám pháp này, nữ nhân sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với các Thiên nữ ây 
với thân khả ái. 


Hãy thường yêu thương chồng 
Luôn nô lực cô găng 

Người đem lại lạc thú 

Chớ khinh thường người chồng 
Chớ làm chông không vui 
Chớ làm chông tức tôi 

Với những người ganh tị 
Chồng cung kính những ai 
Hãy đảnh lễ tất cả 

Vì nàng người có trí 

Hoạt động thật nhanh nhẹn 
Giữa các người làm việc 

Xử sự thật khả ái 

Biết giữ tài sản chỗng 

Sẽ được sanh tại chỗ 

Các chư Thiên khả ái. 
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10 § sự trói buộc nam nhân - Kinh SỰ 
TRÓI BUỘC CỦA NỮ NHÂN - Tăng 
HL, S55 


SỰ TRÓI BUỘC CỦA NỮ NHÂN -7ăng II, 555 


1. - Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nữ nhân 
trói buộc nam nhân. 


Thế nào là tám? 
2. Này các Tỷ-kheo: 


- Nữ nhân trói buộc nam nhân với sắc. 

-- Nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cười. 
-_ Nữ nhân trói buộc nam nhân với lời nói. 

-- Nữ nhân trói buộc nam nhân với lời ca. 

-_ Nữ nhân trói buộc nam nhân với nước mắt. 
- Nữ nhân trói buộc nam nhân với áo quần. 

-. Nữ nhân trói buộc nam nhân với vật tặng. 

-. Nữ nhân trói buộc nam nhân với xúc chạm. 


Với tám hình tướng, này các Tỷ-kheo, nữ nhân trói 
buộc nam nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói buộc 
bởi các hình tướng ây, giông như trói buộc bởi bây 
sập. 
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11 Buổi sáng với tâm xan tham, buỗi trưa 
với tâm tật đó, buồi chiều với tâm dục 
tham - Kinh Ba Sự Việc —- Tương IV, 
386 


Ba Sự Việc — 7ơng IV, 386 


là 


2) -- Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
đàn bả phần lớn sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào 
là ba? 


3) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà: 


-_ Vào buổi sáng, ở nhà với tâm bị xan tham ám 
ảnh, 

-_ Vào buổi trưa, ở nhà với tâm bị tât đồ ám ảnh, 

- Vào buổi chiếu, ở nhà với tâm bị dục tham 
(kàmaragam) ám ảnh. 


4) Này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba pháp này, người đàn 
bà phân lớn sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
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12 Do nhân giới hạnh, người đàn bà sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh 
thiện thú... - Kinh Nhân — Tương LV, 
397 


Nhân ~ 7ơng IV, 397 
JDIT 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của 
người đàn bà. Thê nào là năm? 


- Sức mạnh sắc đẹp, 

-_ Sức mạnh tài sản, 

-_ Sức mạnh Đà con, 

¬_ Sứ mạnh con frqi, 

- Sức mạnh giới hạnh. 


3) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà không do nhân 
nhan sắc, không do nhân tài sản, không do nhân bà 
con hay không do nhân con trai, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời 
này. 
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4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà do nhân giới 
hạnh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


5) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người 
đàn bà. 
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13 Do thích thú trong nữ tánh của mình - 
Kinh HỆ LỤY - Tăng III, 352 


HẸ LỤY —7ăng III, 352 


pháp môn v lọ và bệ lạt hy up nghe. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn về hệ 
uy 2 


2. Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, tác ý nội nữ căn, 
nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ 
trang sức, thời nữ nhân ấy tham đăm trong ấy, thích 
thú tại đấy. 


=> Do tham đẫm trong ấy, thích thú tại đây nên tác 
ý đến nam căn ở ngoài, nam hành, nam y phục, 
nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức 
mà nữ nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại 
đấy. 

= Do tham đăm trong ấy, thích thú tại đây nên nữ 
nhân ấy ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. 

= Do duyên với hệ lụy â ây, khởi lên lạc, hỷ nên nữ 
nhân ấy ước muốn lạc hỷ ấy. 
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c> Như vậy, này các Tỷ-kheo, nữ nhân không có 
thoát được nữ tánh của mình. 


3. Một nam nhân, này các Tyỷ-kheo, tác ý nội nam 
căn, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam 
thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy tham đắm trong 
ây, thích thú tại đấy. 


=> Do tham đẫm trong ấy, thích thú tại đây nên tác 
ý đến nữ căn ở ngoài, nữ hành, nữ y phục, nữ 
loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức mà nam 
nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. 

=> Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đây nên 
nam nhân ấy ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. 

= Do duyên với hệ lụy ây, khởi lên lạc hỷ nên 
nam nhân ấy ước muốn lạc hỷ ấy. 


> Như vậy, này các Tỷ-kheo, nam nhân không 
thoát khói nam tánh của mình. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hệ lụy. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là không hê luy? 
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4. Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ý nội nữ 
căn, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, 
nữ trang sức thời nữ nhân ấy không tham đăm trong 
ây, không thích thú tại đấy. 


>> Do không tham đăm trong ấy, không thích thú 
tại đây nên không tác ý đến nam căn ở ngoài, 
nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam 
thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy không 
tham đăm trong Ấy, không thích thú tại đây. 

> Do không tham đắm trong Ấy, không thích thú 
tại đấy nữ nhân ấy không muôn có sự hệ lụy ở 
ngoài. Do duyên hệ lụy â ây, khởi lên lạc, hỷ, nữ 
nhân ấy không ước muốn lạc, hỷ ấy. 

> Này các Tỷ-kheo, do không thích thú trong nữ 
tánh của mình, các loài hữu tình không đi đến 
hệ lụy với những người đàn ông. 

—> Như vậy, này các Tỷ-kheo, nữ nhân thoát 
được nữ tánh của mình. 


5. Một nam nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ý đến 
nội nam căn, nam hành, nam y phục, nam loại, nam 
dục, nam thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy không 
tham đăm trong ấy, không thích thú tại đấy. 


>> Do không tham đăm trong ấy, không thích thú 
tại đây nên không tác ý đên nữ căn ở ngoài, nữ 
hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ 
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trang sức mà nam nhân ấy không tham đắm 
trong ấy, không thích thú tại đấy. 

>Do không tham đắm trong ây, không thích thú 
tại đấy nên nam nhân ấy không ước muôn có 
sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy, khởi 
lên lạc, hy nên nam nhân ây ước muốn lạc, hỷ 
ây. 

> Này các Tỷ-kheo, do không thích thú trong nam 
tánh của mình, các loài hữu tình không đi đến 
hệ lụy với những nữ nhân. 

—> Như vậy, này các Tỷ-kheo, nam nhân thoát 
được nam tánh của mình. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là không hệ lụy. 


Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn hệ lụy và ly hệ 
lụy. 
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14 Gương tu tập - Kinh CHA MẸ CỦA 
NAKULA 1- Tăng III, 33 


CHA MẸ CỦA NAKULA 1 -7ãăng II, 33 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagøa, 
tại núi Cá Sâu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyên. 
Lúc bấy giờ, gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. 
2. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của 
Nakula như sau: 
— Tmưa Gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn 
mong cầu ái luyễn. 
- Thưa Gia chủ, đau khổ là người khi mệnh 
chung tâm còn mong câu ái luyên. 
- Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm 
còn mong câu ái luyên. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ: "Nữ gia 
chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, 
không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà 
cửa”. Thưa Gia chủ, chớ có nghĩ như vậy! 
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thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn 
mong câu ái luyến! Đau khổ, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyễn. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung 
tâm còn mong câu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ Gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi tfta mệnh 
chung, sẽ đi đến một gia đình khác". Thưa Gia 
chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


Do vậy, thưa GIa chủ, 
chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung còn mong cầu ái luyễn. Thế Tôn quở trách 
người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. 

e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không còn muốn yết kiến Thể Tôn, sẽ 
không còn muốn yết kiến chúng Tăng". 


vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm 
còn mong cầu ái luyễn! Đau khổ, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung, còn mong câu ái luyến. 
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Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn 
mong câu ái luyến. 

e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của NakRula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không giữ giới một cách đầy đủ ". Thưa 
G1a chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


. Nếu ai có nghỉ 
ngờ hay phân vân, hiện nay, Thế Tôn đang ở giữa 
dân chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng 
Bhesakàla, vườn Lộc Uyễn, người ấy hãy đi đến 
Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có 
mệnh chung với tâm còn mong câu ái luyến! Đau 
khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung tâm 
còn mong câu ái luyến. Thế Tôn quở trách người 
khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. 

e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula không có chứng được 
nội tâm tịnh chỉ”. Thưa Ca chủ, chớ có suy nghĩ 
như vậy! 


. Nêu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay 
Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi 
Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyễn, người 
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ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia 
chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung, tâm còn mong câu ái luyễn. Thế Tôn quở 
trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của NakRula, trong Pháp và Luật 
này không đạt được thể nhập, không đạt được an 
tru, không đạt được thoái mái, không vượt khỏi 
nghĩ hoặc, không rời được do dự, không đạt được 
vô áy, còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy 
đức Bổn Sư". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như 


Nếu có ai có nghi ngờ hay 
phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân 
chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, 
vườn Lộc Uyên, người ấy hãy đi đến Thế Tôn và 
hỏi. Do vậy, thưa G1a chủ, chớ có mệnh chung với 
tâm còn mong câu ái luyễn! Đau khổ, thưa Gia 
chủ, là người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu 
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ái luyến. Thể Tôn quở trách người khi mệnh 
chung tâm còn mong câu ái luyến. 
3. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của 
NakUula giáo giới với lời giáo giới này, bệnh hoạn 
liên khi ấy được khinh an và gia chủ, cha của Nakula 
thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là bệnh 
ấy của gia chủ, cha của Nakula. 
Rồi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh, sau khi 
lành bệnh không bao lâu, chông gậy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngôi 
xuống một bên: 


4. 


-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng gìn giữ GIới Luật 
viên mãn, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 

-_ Cho đến khi nào, này Ga chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng ch được nội tâm 
finh chí, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 
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-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng, /rowg Pháp và Luật 
này đạt được thể nhập, đạt được an trủ, đạt 
được thoải mái, vượt khỏi nghĩ hoặc, rời được 
do dự, đạt được vô úy, không còn phải nhờ 
người khác sống trong lời dạy đức Bổn Sư, nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị 
ây. 

Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 
lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ, được nữ gia chủ, 
mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, 
đã giáo giới, đã khuyên dạy Ông. 
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15 Không thoát được nữ tánh - Kinh HỆ 
LỤY - Tăng II, 352 


HẸ LỤY -7ăng II, 352 


pháp môn v lọ và b lạt hy up nghe. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn về hệ 
uy 2 


2. Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, tác ý nội nữ căn, 
nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ 
trang sức, thời nữ nhân ấy tham đăm trong ấy, thích 
thú tại đấy. 


=> Do tham đăm trong ây, thích thú tại đây nên tác 
ý đến nam căn ở ngoài, nam hành, nam y phục, 
nam loại, nam dục, nam thanh, nam trang sức 
mà nữ nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại 
đấy. 

= Do tham đăm trong ấy, thích thú tại đây nên nữ 
nhân ấy ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. 

= Do duyên với hệ lụy â ây, khởi lên lạc, hỷ nên nữ 
nhân ấy ước muốn lạc hỷ ấy. 
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c> Như vậy, này các Tỷ-kheo, nữ nhân không có 
thoát được nữ tánh của mình. 


3. Một nam nhân, này các Tyỷ-kheo, tác ý nội nam 
căn, nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam 
thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy tham đắm trong 
ây, thích thú tại đấy. 


=> Do tham đẫm trong ấy, thích thú tại đây nên tác 
ý đến nữ căn ở ngoài, nữ hành, nữ y phục, nữ 
loại, nữ dục, nữ thanh, nữ trang sức mà nam 
nhân ấy tham đắm trong ấy, thích thú tại đấy. 

=> Do tham đắm trong ấy, thích thú tại đây nên 
nam nhân ấy ước muốn có sự hệ lụy ở ngoài. 

= Do duyên với hệ lụy ây, khởi lên lạc hỷ nên 
nam nhân ấy ước muốn lạc hỷ ấy. 


> Như vậy, này các Tỷ-kheo, nam nhân không 
thoát khói nam tánh của mình. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hệ lụy. 


s* Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là không hê luy? 
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4. Một nữ nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ý nội nữ 
căn, nữ hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, 
nữ trang sức thời nữ nhân ấy không tham đăm trong 
ây, không thích thú tại đấy. 


>> Do không tham đăm trong ấy, không thích thú 
tại đây nên không tác ý đến nam căn ở ngoài, 
nam hành, nam y phục, nam loại, nam dục, nam 
thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy không 
tham đăm trong Ấy, không thích thú tại đây. 

> Do không tham đắm trong Ấy, không thích thú 
tại đấy nữ nhân ấy không muôn có sự hệ lụy ở 
ngoài. Do duyên hệ lụy â ây, khởi lên lạc, hỷ, nữ 
nhân ấy không ước muốn lạc, hỷ ấy. 

> Này các Tỷ-kheo, do không thích thú trong nữ 
tánh của mình, các loài hữu tình không đi đến 
hệ lụy với những người đàn Ông. 

> Như vậy, này các Tỷ-kheo, nữ nhân thoát 
được nữ tánh của mình. 


5. Một nam nhân, này các Tỷ-kheo, không tác ý đến 
nội nam căn, nam hành, nam y phục, nam loại, nam 
dục, nam thanh, nam trang sức mà nữ nhân ấy không 
tham đăm trong ấy, không thích thú tại đấy. 


>> Do không tham đăm trong ấy, không thích thú 
tại đây nên không tác ý đên nữ căn ở ngoài, nữ 
hành, nữ y phục, nữ loại, nữ dục, nữ thanh, nữ 
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trang sức mà nam nhân ấy không tham đắm 
trong ấy, không thích thú tại đấy. 

>Do không tham đắm trong ây, không thích thú 
tại đấy nên nam nhân ấy không ước muôn có 
sự hệ lụy ở ngoài. Do duyên với hệ lụy ấy, khởi 
lên lạc, hy nên nam nhân ây ước muốn lạc, hỷ 
ây. 

> Này các Tỷ-kheo, do không thích thú trong nam 
tánh của mình, các loài hữu tình không đi đến 
hệ lụy với những nữ nhân. 

—> Như vậy, này các Tỷ-kheo, nam nhân thoát 
được nam tánh của mình. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là không hệ lụy. 


Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn hệ lụy và ly hệ 
lụy. 
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l6 Không thể trở thành... - Kinh ĐA 
GIỚI — 115 Trung III, 217 


KINH ĐA GIỚI 
(Bahudhàtuka suttam) 


- Bài kinh số 115 — Trung III, 21 


Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở 
Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo". 


— "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói ah Sau: 


— Phàm có những sợ hãi sì sanh khởi, này các 
Tỷ-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho 
(pandita). 

— Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này 
các Tý-kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiền 
trí. 
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— Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này 
các Tỷ-kheo, tât cả hoạn nạn ây sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiên 
trí. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, tia lửa từ ngôi nhà 
bằng cỏ, thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác được trét 
trong trét ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa 
gài kỹ, có cửa số đóng kỹ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những xợ 
hãi gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những sợ 
hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho 
người hiển trí; phàm có những thất vọng gì sanh 
khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những thất vọng ây 
sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền 
trí; phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các 
Tý-kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho 
người ngu, không phải cho người hiền trí. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


— Kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí 
không có sợ hãi. 

— Kẻ ngu đây những thất vộng, người hiên trí 
không có thât vọng. 


— Kẻ ngu đây những hoạn nạn, người hiên trí 
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không có hoạn nạn. 
Này các Tỷ-kheo: 


— Không có sợ hãi cho người hiên trí, 
— Không có thât vọng cho người hiên trí, 


— Không có hoạn nạn cho người hiên trí. 


>>Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
như vậy, này 


các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Đến mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đu đê 
óI: “Tÿ-kheo là người hiển trí, biết suy tư tìm hiệu ?” 


- Cho đến khi, này Ananda, Tỷ-kheo thiên xảo 
về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi 
và thiện xảo về xứ phi xứ đến mức độ như vậy, này 

Ananda, là vừa đủ đề nói: "Tỷ-kheo là người hiền trí, 


biết suy tư tìm hiểu". 


s* Đến mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đủ đê 
nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 
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— Này Ananda, có mười tám giới này: nhãn giới. 
sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới; tŸ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, VỊ 
giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức 
giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này Ananda, cho 
đến khi biết được, thấy được mười tám giới này, cho 
đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác là vừa đủ đê nói: ”Iý-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda 


Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thây được sáu giới này, cho đến mực độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thế Tôn, có thê có pháp môn Hy 
khác, là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda có 


Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu giới này, cho đến mức độ như vậy này 
Ananda, là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về 
giới”. 
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— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


- Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có 


Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thấy được sáu giới này, cho đến mức độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có ba 

Này Ananda, 

cho đến khi biết được, thây được ba giới này, cho 

đến mức độ như vậy này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có hai 

. Này Ananda, cho 

đến khi biết được, thây được hai giới này, cho đến 

mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý- 
kheo thiện xảo về giới" 
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s* Nhưng bạch Thê Tôn, cho đên mức độ nào là 
vừa đu đê nói: ''Tỷ-kheo thiện xáo về xứ?" 


— Này Ananda, có sáu nội xứ, ngoại xứ này: mắt 
tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và 
xúc, ý và pháp. Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu nội ngoại xứ này, cho đến mức độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về xứ". 


%% Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là 
vừa đủ đê nói: "'Tỷ-kheo thiện xáo vê duyên 
khởi?" 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: 
Nếu cái này có, cái kia có; do cái này sanh, cái kia 
sanh. Nếu cái này không có, cái kia không có; do cái 
này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu; hữu duyên 
sanh; do duyên sanh lão tử, sầu, bị, khổ, ưu, não sanh 
khởi. Như vậy, này Ananda, là sự tập khởi của toàn 
bộ khô uấn này. 


Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toàn của 


chính vô minh này, các hành diệt; do các hành 
diệt,thức diệt;do thức diệt, danh sắc diệt; do danh sắc 
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diệt, lục nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do xúc 
diệt, thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt, 
do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt, do sanh 
diệt, lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt hoàn toàn của khổ uân này. Cho đến 
như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: ”ỷ-kheo 
thiện xảo về duyên khởi". 


s* Nhưng cho đên mức độ nào, bạch Thê Tôn, là 
vừa đủ đê nói: Tỷ-kheo thiện xảo về xứ phi xứ?" 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết rõ răng: 
“Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện 
hữu: khi một người thành tựu (chánh) kiên 
lại 


..S‡# kiện như vậy không xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các hành và xem là thưởng còn. Sự hiện nh 
vậy có xảy ra”. 

— Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 

tựu (chánh) kiến, lại có thể 

.S‡# kiện như vậy không có 


xảy ra”. 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “S kiện này có xảy ra, 


NỮ NHÂN 66 


có hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các hành với ý niệm lạc thọ. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 

— Vị ấy biết răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người nào 
thành tựu (chánh) kiến, lại có thể 

. S# kiện nhự vậy 
không có xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các pháp với ý niệm tự ngã. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 

—- Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: khi một người thành 


tựu (chánh) kiến, có thể giết sinh mạng người 


mẹ. Sự kiện như vậy không có xảy ra”. 


—. Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu có thể giết sinh 
mạng người mẹ. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 

tựu (chánh) kiến, 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: ”S kiện này có xảy ra, có 
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hiện hữu: Khi một người phàm phu có - 
giết sinh mạng người cha... (như trên)... 

thể giết sinh mạng A-la-hán. Sự kiện # 8T: vậy 
có xảy ra 


—_ Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến có thể 

. 9‡? kiện như vậy không có xảy 


„”r 


ra”. 

—_ Và vị ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu với ác tâm làm Như 
Lai chảy máu. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 


tựu (chánh) kiến có thể phá hòa hợp Tăng. 


Sự kiện như vậy không xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu có thê phá hòa hợp 
với Tăng. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiên có thê 
KHE. S¿r kiện như vậy không có xảy ra”. 

—- Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu đê cao một Đạo sư 
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khác. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—- Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một 
thế giới (lokadhatu), 

có thể xuất hiện (một lần) không 
trước không sau. Sự kiện như vậy không có 
xảy ra”. 


—_ Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi cùng trong một thể giới, 
có thể xuất hiện. Sự kiện 

như vậy có xảy ra”. 


— Vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 

ra: Khi cùng trong một thể giới 

có thể xuất hiện (một lần), 

không trước không sau. Sự kiện như vậy 
không có xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi trong một thể giới, 
có thể xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy 


„”r 


ra. 


—- Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: "S kiện này có xảy ra: 
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Khi một nam nhân có thể thành một A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. Sự kiện như vậy có xảy 


„”r 


ra. 


VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


Và vị ây biệt rõ răng: ”S kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một nam nhân có thể trở 
thành Sakka. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


Và vị ây biệt rõ răng: “5 kiện này có xảy ra 
khi một nam nhân trở thành một Ma vương. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


Và vị ây biệt rõ răng: “S% kiện này có xảy ra: 
Khi một nam nhân có thê trở thành Phạm 
thiên. Sự kiện này như vậy có xảy ra”. 
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—_ VỊ ây biệt rõ răng: “% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một thân ác hành có thể sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


— VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một ý ác hành có thể sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một thân thiện hành có thê sanh ra quả 
báo khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy 
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có xảy ra”. 
—_ VỊ ây biệt rõ răng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu 


—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một ý thiện hành có thể sanh ra quả báo 
khả ái, khả hý, khả lạc. Sự kiện như vậy có 
xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người hành trì thân ác hành, do nhân 
thân ác hành ấy, do duyên thân ác hành ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh 
vào cõi đữ, ác thú, đọa xư, địa ngục. Sự kiện 
này có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 
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"”r 


Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
khi một người hành trì khẩu ác hành... ý ác 
hành, sau khi thân hoại mạng chung có thể 
sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự 
kiện như vậy có xảy ra”. 


VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


Và vị ấy biết rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người hành trì thân thiện hành, do 
nhân thân thiện hành ấy, do duyên thân thiện 
hành ấy, có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cối đời này. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

VỊ ấy biết rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 
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—- Và vị ây biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một người hành trì khẩu 
thiện hành... hành trì ý thiện hành, do nhân ý 
thiện hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có 
thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

Cho đến mức độ như vậy, là vừa đủ để nói: "Tỷ- 

kheo thiện xảo về xứ phi xứ". 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! Bạch Thê Tôn pháp môn này có 
tên gì? 


— Do vậy, này Ananda, Ông hãy thọ trì pháp 
môn này là Đa giới, hãy thọ trì pháp môn nây là Bốn 
chuyển (Dhammadasa) hãy thọ trì pháp môn này là 
Pháp kinh (Dhammdasa), hãy thọ trì pháp môn này 
là Trống bất tử, hãy thọ trì pháp môn này là Vô 
thượng chiến thắng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
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hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


NỮ NHÂN 


1 


I7 Kinh KHÔNG THẺ XẢY RA 1- Tăng 
L,59 


KHÔNG THẺ XẢY RA I - 7ðng L, 59 


11. Sự kiện này không xảy ra, không có được: Trong 
một Thê giới, có hai Chuyên Luân Vương, không 
trước không sau, xuất hiện một lần, Sự kiện này 
không xảy ra. 


-. Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, trong 
một thê giới, chỉ có một Chuyên Luân Vương xuât 
hiện, sự kiện này có xảy ra. 


12. Sự kiện này không xảy ra, không có được: Một 
phụ nữ có thê là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, sự 
kiện này không xảy ra. 


¬ Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra: Người 
đàn ông có thê là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
sự kiện này có xảy ra. 


13. Sự kiện này không xảy ra, không có được: Một 


phụ nữ có thể là vị Chuyên Luân Vương, sự kiện này 
không xảy ra. 
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¬. Và này các Ty-kheo, sự kiện này có xảy ra: Một 
người đàn ông có thê là vị Chuyên Luân Vương, 
sự kiện này có xảy ra. 


14-16 Sự kiện này không xảy ra, không có được: Một 
phụ nữ có thê là vị Đê Thích (Sakka)...là Ac Ma...là 
Phạm Thiên, sự kiện này không xảy ra. 


¬- Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, một 
người đàn ông có thê là Vị Đê Thích... là Ac Ma... 
là Phạm Thiên, sự kiện này có xảy ra 


: là quả 
dị thục của làm ác có thê là khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, sự kiện này không xảy ra. 


¬ Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy, là quả dị 
thục của thân làm ác có thê là không khả lạc, 
không khả hy, không khả ý, sự kiện này có xảy ra. 


18-19. Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này không xảy 
ra, không có được: là quả dị thục của miệng nói ác... 
của ý nghĩ ác, có thê là khả lạc, khả hý, khả ý, sự kiện 
này không xảy ra. 
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- Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, là quả 
đị thục của miệng nói ác... của ý nghĩ ác, là không 
khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 


KHÔNG THẺ XẢY RA 2- 7ăng L 61 


1, : là quả 
dị thục của làm thiện có thê là không khả lạc, 


không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này không xảy 
Ta. 


¬ Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, là quả 
dị thục của thân làm thiện có thê là khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, sự kiện nà có xảy ra. 


2-3. Sự kiện này không xảy ra, không có được: là quả 
dị thục của miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện có thê 
là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện 
này không xảy ra. 


¬. Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, là quả 


đị thục của miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện là 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra. 
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4. Sự kiện này không xảy ra, không có được: là người 
đây đủ thân làm ác, do nhân ây, do duyên ây, sau khi 
thân hoại mạng chung, có thê sanh cõi lành, cõi Trời, 
cõi đời này, sự kiện này không xảy ra. 


¬ Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, là 
người đây đủ thân làm ác, do nhân ấy, do duyên 
ây, sau khi thân hoại mạng chung, có thê sanh cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện này có xảy 
ra. 


5-6. Sự kiện này không xảy ra, không có được là 
người đây đủ miệng nói ác... ý nghĩ ác, do nhân ây, 
do duyên ây... ( như sô 4 trên)..., sự kiện này có xảy 
Ta. 


7-9. Sự kiện này không xảy ra, không có được: là 
người đây đủ thân làm thiện... miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục, sự kiện này không xảy ra. 


¬_ Và này các Ty-kheo, sự kiện này có xảy ra, này 
các Tý-kheo, là người đầy đủ thân làm thiện... 
miệng nói thiện... ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do 
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể 
sanh cõi lành, cõi Trời, cõi đời này, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 
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NỮ NHÂN 


18 Kinh VỊ SÁT ĐỀ LY - Tăng III, 138 
VỊ SÁT ĐÉ LY -7ăng II, 138 


1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Bà-la-môn JànussomI bạch Thế Tôn: 

2. - Đối với Sát-đế-ly, thưa Tôn giả Gotama, vị ấy 
mong muốn cái gì, cận hành cải gì, điểm tựa cái gì, 
xu hướng cát gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với Sát-đề-lv, này Bà-la-môn, tài sản là mong 
muốn, trí tuệ là cận hành, sức mạnh là điểm tựa, xu 
hướng là trải đất, cứu cánh là tự tại. 


- Nhưng đối với Bà-la-môn, thưa Tôn giả Gotama, 
mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, 
xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với Bà-la-môn, này Bà-la-môn, tài sản là mong 
muốn, trí tuệ là cận hành, chú thuật là điểm tựa, tế 
tự là xu hướng, cứu cánh là Phạm thiên giới. 


- Nhưng đối với gia chủ, thưa Tôn giả Gotama, mong 
muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu 
hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 
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- Đổi với gia chủ, này Bà-la-môn, tài sản là mong 
muốn, trí tuệ là cận hành, nghề nghiệp là điểm tựa, 
công việc là xu hướng, thành tựu công việc là cứu 
cánh. 

- Nhưng đối với nữ nhân, thưa Tôn giả Gotama, 
mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, 
xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đổi với nữ nhân, này Bà-la-môn, đàn ông là mong 
muốn, trang điểm là cận hành, điểm tựa là con cái, 
không có địch thủ là xu hướng, tự tại là cứu cánh. 


- Nhưng đối với người ăn trộm, thưa Tôn giả 
Gotama, mong rằng cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa 
cái øì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 


- Đối với người ăn trôm, này Bà-la-môn, đô lấy được 
là mong muốn, rừng rậm (? ) là cận hành, đao 
trượng là điểm tựa, tối tăm là xu hướng, không bị 
thấy là cứu cánh. 

- Nhưng đối với Sa-môn, thưa Tôn giả Gotama, 
mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, 
xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với Sa-môn, này Bà-la-môn, nhân nhục nhu 
hòa là mong muốn, trí tuệ là cận hành, giới hạnh là 
điểm tựa, không có sở hữu là xu hướng, Niết-bàn là 
cứu cánh. 
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3. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama. Thật hy 
hữu thay, thưa Tôn giả Gotama! "Tôn giả Gotama rõ 
biết mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng và 
cứu cánh của các Sát-đé-ly, Tôn giả Gotama rõ biết 
mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng, cứu cánh 
của các Bà-la-môn... của các gia chủ... của các nữ 
nhân... của các người ăn trộm... của các Sa-môn. 
Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal.... Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung con xin trọn đời quy ngưỡng! 
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19 Nguyên nhân không được như đàn 
ông - Kinh TINH TÚY CỦA SỰ 
NGHITẸP — Tăng I, 710 


TINH TÚY CỦA SỰ NGHIỆP - 7ăng I, 710 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


s* Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thể Tôn, nữ nhân 
không ngôi giữa trong pháp đình, không có dẫn 
thân vào sự nghiệp, không đi đến tỉnh túy của sự 
nghiệp ? 


-_ Phẫn nộ là nữ nhân, này Ànanda. 
- _ Tật đồ là nữ nhân, này Ànanda. 

-_ Xan tham là nữ nhân, này Ànanda. 
- _ Ác tuệ là nữ nhân, này Ànanda. 


Đây là nhân, đây là duyên, này Ànanda, nữ nhân 
không ngồi giữa pháp đình, không có dẫn thân vào 
sự nghiệp, không đi đến tỉnh túy của sự nghiỆp. 
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20 Nguyên nhân đẹp xấu của nữ nhân - 
Kinh MALLIKÀ - Tăng II, 209 


MALLIKÀ - 7ăng II, 209 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Thắng Lâm), khu vườn ông 
Anàthapinkida. Rồi hoàng hậu Mallikà đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, hoàng hậu Mallikà 
bạch Thế Tôn: 


-_ Do nhân gì, bạch Thể Tôn, do duyên gì, bạch 
Thể Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, 
sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài 
sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tím ít? 

-_ Do nhân gì, bạch Thể Tôn, do duyên Sỳ bạch 
Thể Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc xấu, 
sắc đẹp xấu, dáng hạ liệt, nhưng giàu sang, tài 
sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn? 

-_ Do nhân gì, bạch Thể Tôn, do duyên 8ù bạch 
Thể Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, 
được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc 
thù thăng, tuy vậy nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu 
ft, ảnh hưởng uy tín ít? 

-_ Do nhân gì, bạch Thể Tôn, do duyên gì, bạch 
Thể Tôn, ở đây một số nữ nhân, dung sắc đẹp, 
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được ưa nhìn, tịnh tín, thành tựu với dung sắc 
thù thăng, giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, 
uy tín ảnh hưởng lớn? 


2.- Ở đây, này Mallikà, có hạng nữ nhân phân nộ 

não hại nhiều, tuy bị ít nói, liên nỗi nóng, nôi Bi. 
nỗi sân, sừng sộ, gây hẫn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, 
bất mãn. Người này không bồ thí cho Sa-môn, Bà- 
la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương, phân sáp, giường năm, trú xứ, đèn đuốc; tánh 
tình keo kiệt: thấy người khác được lợi dưỡng, cung 
kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì 
ganh ty, tức tôi, trói buộc bởi ganh ty. Người ấy, sau 
khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đây, 
tại đây, tái sanh hạ liệt, sắc đẹp xâu, 
hình dáng hạ liệt, nghèo khô, , Sở hữu ít, ảnh 


3. Ở đây, này Mallikà, có nữ nhần phần nộ, não hại 
nhiều, tuy bị ít nói, liền nổi nóng, nôi giận, nồi sân, 
sừng sộ, gây. hắn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. 
Người này bô thí bồ thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món ăn vật 
uông, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, 
giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; tánh tình không keo 
kiệt; thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn 
trọng, tôn kính, đảnh lễ, cũng dường, thì không ganh 
ty, tức tối, trói buộc bởi ganh ty. Người ấy, sau khi 
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từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này, tại đấy, tại 
đây, tái sanh hạ liệt, , sắc đẹp xâu, hình 
dáng hạ liệt, , tài sản lớn, sở hữu lớn, 


4. Ö đây, này Mallikà, có nữ nhân không phẫn nộ, 
não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi 
nóng, không có nổi giận, không nồi sân, không sừng 
sộ, không gây hắn, không biểu lộ phẫn nộ, không sân 
hận, không bắt mãn. Người này không bố thí cho Sa- 
môn, Bà-la-môn món ăn vật uông, vải mặc, xe cộ, 
vòng hoa, hương, phần sáp, giường năm, trú xứ, đèn 
đuốc; tánh tình keo Kiệt; thây người khác được lợi 
dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng 
dường, thì ganh ty, tức tôi, trói buộc bởi ganh ty. 
Người ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái 
này, tại đấy, tái sanh , SẮC đẹp tốt, tịnh 
tín, thành tựu với dung sắc thù thăng, 

khổ, tài sản ít, sở hữu ít, 


5. Ở đây, này Mallikà, có nữ nhân không phẫn nộ 

não hại không nhiêu, tuy bị nói nhiêu, không có nỗi 
nóng, không có nối giận, không nỗi sân, không sừng 
sộ, không gây hắn, không biểu lộ phẫn nộ, không sân 
hận, không bất mãn. Người này bó thí cho Sa-môn, 
Bà-la-môn món ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương, phấn sáp, giường năm, trú xứ, đèn đuốc; 
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tánh tình không keo kiệt; thấy người khác được lợi 
dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng 
dường, không ganh ty, tức tối, trói buộc bởi ganh ty. 
Người Ấy, sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái 
này, tại đây, tái sanh dung sắc đẹp, sã sắc đẹp tốt, tịnh 


tín, thành tựu với dung sắc thù thắng, tài 
sản lớn, sở hữu lớn, 

6. Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có 
hạng nữ nhân dung sắc xâu ... ảnh hưởng uy tín ít. 


Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có 
hạng nữ nhân dung sắc xâu ... ảnh hưởng uy tín lớn. 


Này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây có 
hạng nữ nhân dung sắc đẹp ... ảnh hưởng uy tín ít. 


Ở đây, này Mallikà, đây là nhân, đây là duyên, ở đây 
có hạng nữ nhân dung sắc đẹp ... ảnh hưởng uy tín 
lớn. 


7. Khi được nói như vậy, hoàng hậu Mallikà bạch 
Thê Tôn: 


-_- Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống 
khác, con phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị nói ít, 
nhưng nồi nóng, nối giận, nối sân, sừng sộ, gây 
hắn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Và bạch 
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Thế Tôn, nay con dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình 
dáng hạ liệt. 

-- Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống 
khác, con có bồ thí cho Sa-môn, Bà-la-môn món 
ăn vật uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, 
phần sáp, giường năm, trú xứ, đèn đuốc. Và bạch 
Thế Tôn, nay con được giàu sang, có tài sản lớn, 
có sở hữu lớn. 

- Giả sử như con, bạch Thế Tôn, trong một đời sống 
khác, tánh tình không keo kiệt; thấy người khác 
được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, 
đảnh lễ, cúng dường, con không ganh ty, tức tối, 
trói buộc bởi ganh ty. Và bạch Thế Tôn, nay con 
được có ảnh hưởng uy tín lớn. Bạch Thế Tôn, 
trong nội cung này, có những thiếu nữ hoàng tộc, 
có những thiếu nữ Bà-la-môn, có những thiếu nữ 
ø1a chủ, con có chủ quyền thủ lãnh. 


Và bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay, con sẽ không phẫn 
nộ, não hại không nhiều, dầu cho bị nói nhiều, con 
sẽ không nổi nóng, nổi giận, nối sân, sừng sộ, gây 
hắn. Con sẽ không biêu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. 
Con sẽ bố thí cho Sa-mồôn, Bà-la-môn món ăn vật 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, 
giường nằm, trú xứ, đèn đuốc; con sẽ không keo kiệt. 
Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn 


NỮ NHÂN 80 


trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, con sẽ không 
ganh ty, tức tôi, trói buộc bởi ganh ty. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ... mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 
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21 Nữ nhân chiến thăng đời này và đời 
sau - Kinh Ở ĐỜI NÀY - Tăng II, 644 


Ở ĐỜI NÀY —7ðng IIL 644 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, 
lâu đài mẹ của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ 
của Migàrà đang ngôi một bên: 


2. - Này Visàkhà, đây đủ bốn pháp, nữ nhân thành 
tựu sự chiên thăng ở đời này. 


Thế nào là bốn? 
3. Ở đây, này Visàkhà: 


¬. Nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc. 
-_ Biết thâu nhiếp các người phục vụ. 

- Sở hành vừa ý chồng. 

-_ Biết giữ gìn tài sản cất chứa. 


Này Visàkhà, thê nào là nữ nhân có khả năng khéo 
làm các công việc ? 


4. Ö đây, này Visàkhà, nữ nhân phàm có những việc 
trong nhà, thuộc vê len hay vải bông, ở đây, nữ nhân 
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ây thông thạo, không biếng nhác, tự tìm phương 
pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt 
người làm. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhần khéo 
làm những công việc. 


Và này Visàkhà, thê nào là nữ nhân biết thâu nhiêp 
các người phục vụ? 


5. Ở đây, này Visảkhà, trong nhà người chồng, phàm 
có nô tỳ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, 
nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã làm, 
biết sự thiếu xót của họ với công việc không làm; 
biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người 
đau bệnh; biết chia các đồ ăn, loại cứng và loại mềm, 
mỗi người tùy theo từng phần của mình. Như vậy, 
này Visàkhà, là nữ nhân biết thâu nhiếp những người 
phục vụ. 

Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân sở hành vừa ý 
chồng? 

6. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân, những gì người 
chồng không vừa ý, dầu cho có vì sanh mạng, nàng 
cũng không làm. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân 
sở hành vừa ý chồng. 

Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân biết giữ gìn tài 
sản thâu hoạch được ? 
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7. Ở đây, này Visàkhà, Phàm có tiền bạc, lúa gạo, 
bạc và vàng người chồng đem về, nữ nhân, phòng 
hộ, bảo vệ chúng, giữ gìn để khỏi bọn ăn trộm, ăn 
cấp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Như vậy, là nữ nhân 
biết giữ gìn tài sản thâu hoạch được. 


Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành 
tựu VỚI Sự chiến thắng ở đời. Đời nay rơi vảo trong 
tầm tay của nàng. 


$. Này Visàkhà, đây đủ bốn pháp, nữ nhân thành 
tựu sự chiên thăng ở đời sau. Đời sau rơi vào tâm 
fay của nàng. 
Thế nào là bốn? 
9. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có: 

-_ Đầy đủ lòng tin. 

-. Đáy đủ giới đực. 

-_ Đáy đủ bồ thí. 

-_ Đáy đu trí tuệ. 
Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đây đủ lòng tin? 
10. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thê Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
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Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn ". Như 
vậy, này Visàkhà, là nữ nhân đây đủ lòng tin. 


Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân đây đủ giới đức? 


11. Ở đây, này Visảkhả, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ đắm Say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này 
Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ giới đức. 


Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân đây đủ bố thí? 


12. Ở đây, này Visàkhả, nữ nhân sông ở gia đình với 
tầm tư từ bỏ uê của xan tham, bô thí rộng rãi, với bàn 
tay cởi mở, vui thích từ bỏ, săn sàng đáp ứng các yêu 
câu, vui thích chia xẻ các vật dụng bô thí. Như vậy, 
này Visàkhà, là nữ nhân đây đủ bô thí. 

Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân đây đủ trí tuệ? 
13. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có trí tuệ, thành tựu 
trí tuệ vê sanh diệt, với Thánh thê nhập đưa đên chơn 


chánh đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này Visàkhà, là 
nữ nhân đây đủ trí tuệ. 


Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành 


tựu sự chiên thăng ở đời sau. Đời sau rơi vào trong 
tầm tay của nàng. 
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Khéo làm các công việc 
Thâu nhiếp người phục vụ 
Sở hành vừa ý chỗng 

Giữ gìn của cất chứa 

Đầy đủ tín và giới 

Bồ thí, không xan tham 
Rửa sạch đường thượng đạo 
Đến đời sau an lành 

Như vậy là tắm pháp 

Nữ nhân có đây đủ 

Được gọi bác có giới! 

Trú pháp, nói chân thát 
Đủ mười sáu hành tướng 
Thành tựu tám chỉ phân 
Nữ cư sĩ như vậy 

Với giới hạnh đây đu 
Sanh làm vị Thiên nữ 

Với thân thát khả ái. 


S5) 


22 Nữ nhân khi đang đi sẽ đứng lại để 
chỉnh phục tâm người đàn ông - Kinh 
MẸ VÀ CON - Tăng II, 414 


MẸ VÀ CON - Tăng II, 414 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. 


Lúc bấy giờ, tại Sàvatthi, cả hai mẹ và con đều an cư 
vào mùa mưa, nhán danh Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-mi, họ 
thường xuyên muốn thấy mặt nhau. Mẹ thường xuyên 
muốn thấy mặt con, và con cũng thường xuyên muốn 
thấy mặt mẹ. Vì họ luôn luôn thấy nhau, nÊn có sự 
hiên hệ. Do có sự liên hệ, nên có sự thân mật. Do có 
sự thân mật, nên có sự sa ngã. Với tâm sa ngã, buông 
bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự yếu đuối, họ rơi vào 
thông dâm với nhau. 


2. Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, tại Sàvatthi, cả hai mẹ con 
cùng an cư vào mùa mưa, nhân danh Tỷ-kheo và Tỷ- 
kheo-ni, họ thường xuyên muốn thấy mặt nhau, mẹ 
thường xuyên muốn thấy mặt con và con cũng 
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thường xuyên muốn thấy mặt mẹ. Vì họ thường 
xuyên thấy nhau, nên có sự liên hệ. Do có sự liên hệ, 
nên có sự thân mật. Do có thân mật, nên có sự sa ngã. 
Với tầm sa ngã, buông bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự 
yếu đuôi, họ rơi vào thông dâm với nhau. 


3.- Sao, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu sỉ này lại nghĩ rằng: 
"Mẹ không tham đăm con, hay con không tham đăm 
mẹ”? 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một sắc nào khác 
lại khả ái như vậy, đẹp để như vậy, mê ly như vậy, 
trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như 
vậy cho sự đạt đến an ồn khỏi các khổ ách, tức là, 
này các Tỷ-kheo, sắc đẹp của nữ nhân. 


Và này các Tỷ-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, 
tham luyễn, tham đắm, say đắm, say mê, sắc đẹp của 
nữ nhân, chúng sẽ sâu ưu lâu dài, vì bị rơi vào wy 
lực nữ sắc. 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một tiếng nào 
khác... một hương nào khác... một vị nào khác... mỘt 
xúc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp để như vậy, mê 
ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, 
chướng ngại như vậy cho sự đạt đến an ồn khỏi các 
khổ ách, tức là, này các Tỷ-kheo, cắm xúc của nữ 
nhân. 
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Và này các Tỷý-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, 
tham luyến, tham đắm, say đăm, say mê cảm xúc nữ 
nhân, chúng sẽ bị sâu ưu lâu đài, vì bị rơi vào uy lực 
của nữ xúc. Nữ nhân, khi đang đi, sẽ đứng lại đề 
chinh phục tâm người đàn ông: khi đứng, khi ngồi, 
khi nằm, khi cười, khi nói, khi hát, khi khóc, khi bất 
tỉnh, khi chết, sẽ đứng lại để chinh phục tâm người 
đàn ông. 


Này các Tý-kheo, nếu có ai nói răng: "Là bấy môi 
toàn diện của Màra”, thời người ây đã nói một cách 
chơn chánh về nữ nhân, thật là "một bầy mỗi hoàn 
toàn của Màra". 


Hãy nói chuyện với ngưồi, 
Có kiếm ở trong tay, 

Nói chuyện với ác quỷ, 
Hay ngôi thật gần kê. 
Con răn có nọc độc, 

Bị căn liên mệnh chung, 
Nhưng chớ có một mình, 
Nói chuyện với nữ nhân. 
Thất niệm, họ trói lại, 
Với nhìn, VỚI nụ Cười, 
Với xiêm áo hở hang, 

Với lời nói ngọt lịm, 
Người ấy vẫn không thỏa, 
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Bất tỉnh bị mệnh chung. 
Năm dục công đức áy, 
Được thấy trong nữ sắc 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
Hấp dẫn và đẹp ý. 

Bị thác nước đục vọng, 
Tràn ngập và cuốn trôi, 
Kẻ ngu sI Vô Trí, 

Không liễu tri các dục. 
Loài người khi mạng chung, 
Sanh thú hữu, phi hữu, 
Họ phải bị dẫn đâu, 
Trong nhiêu kiếp luân hồi. 
Ai liễu tri các dục, 

Sở hành không sợ hãi, 

Họ đến bờ bên kia, 

Đạt được lậu hoặc tận. 


bà) 


23 Nữ nhân phân lớn sanh vào địa ngục - 
Kinh ANURUDDHA 1 - Tăng I, 513 


ANURUDDHA I1-— Tăng I, 513 


1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 
sÑ) đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, con thây phân lớn các nữ nhân, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Do đầy đủ với bao nhiêu pháp, bạch 
Thể Tôn, các nữ nhân, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi đữ, dc thu, đọa xứ, địa 
ngục? 

2.- Do đầy đủ ba pháp, này Anuruddha, các nữ nhân, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thể nào là ba? 

Ở đây, này Anuruddha: 


e Nữ nhân vào buổi sáng, sống ở trong nhà, tâm 
bị ám ảnh bởi cấu uế của xan lẫn; 


e_ Vào buổi trưa, sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh 
bởi câu uê của tật đồ. 
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® Vào buôi chiếu, sông ở trong nhà, tâm bị ám 
ảnh bởi câu uê của dục tham. 
Do đây đủ ba pháp này, này Anuruddha, các nữ nhân, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
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24 Phẫn nộ là sức mạnh - Kinh SỨC 
MẠNH 1 - Tăng LIL, 587 


SỨC MẠNH 1 —7ăng IIL, 587 


1.- Này các Tý-kheo, có tám sức mạnh này. Thế nào 
là tám? 


2. Này các Tỷ-kheo, 


-_ Sức mạnh của con nít là khóc. 

¬. Sức mạnh của con đản bà là phân Hồ. 

- Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khi. 

- Sức mạnh của các vua chúa là uy quyỀH. 

-. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo. 

-_ Sức mạnh của bậc Hiên trí là cảm hóa. 

-_ Sức mạnh của vị nghe nhiêu là thẩm sát. 

- Sức mạnh của Sa-môn, Bà-la-môn là nh 
thúc. 


S 
x" 


Này các Tỷ-kheo, đây là tám sức mạnh. 
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25 Tín giới văn thí tuệ - nữ Thánh đệ tử 
nắm giữ lõi cây - Kinh Tăng Truởng — 
Tương IV, 401 


Tăng Truởng — 7ơng IV, 401 
RiT 


2) -- Được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng, này 
các Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử, được tăng trưởng 
trong Thánh tăng trưởng, năm giữ được những lõi 
cây (căn bản, tinh vi), nắm giữ được những tốt đẹp 
nhất về thân. 


3) Thế nào là năm? 


-_ Tăng trưởng về lòng tỉn, 

- Tăng trưởng về giới hạnh, 

-_ Tăng trưởng về nghe nhiều (sutena), 
-_ Tăng trưởng về thí xả, 

-_ Tăng trưởng về trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, được tăng trưởng với năm sự tăng 
trưởng này, này các Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử 
được tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, năm giữ 
được những lõi cây (căn bản, tính vi), năm giữ được 
những điểm tốt đẹp nhất về thân. 
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Đời 


nây, đi 
Lòng tin và 
Với trí tuệ, 
Với nghe nhiêu, 
lá) nữ Cư 
Với giới hạnh 
Nắm giữ được 


Cho tự mình ở đời. 
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(TƯỞNG, 
hạnh, 
xả, 
hai, 

ấy, 
vậy, 
cây, 
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26 Tôn giả Anuruddha thấy nhiều nữ 
nhân sau khi chết sanh vào cõi dữ - 
Kinh Phẫn Nộ — Tương IV, 387 


Phẫn Nộ - 7ơng IV, 387 


l)... 
2) Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn... 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha bạch 
Thê Tôn: 


si đây, bạch T: hé Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, con thấy người đàn bà, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi đữ, ác thủ, đọa xư, địa 
ngục. Bạch Thế Tôn, nữ nhân, do đây đủ những 
pháp gì, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào 
cối dữ, ác thú, dọa xứ, địa ngục? 


4) -- Đầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn 
bà, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thê nào là năm? 


5) Đó là à à à là 
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6) Đầy đủ năm pháp nảy, nảy Anuruddha, người đàn 
bà, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi đữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Có Hận (Upanàhn) — 387tu4 

..(như kinh trên, chỉ thế có hận vào pháp thứ tư) .... 
Tật Đồ (Issukii) - 387tu4 

..(như kinh trên, chỉ thế có tật đồ vào pháp thứ tu)... 
Do Xan Tham (Macharena) — 388tu4 

..(như kinh trên, chỉ thế xan tham vào pháp thứ tư) 


Phạm Dâm (Aticar1) — 388tu4 


..(như kinh trên, chỉ thế phạm dâm vảo pháp thứ tư) 


Ác Giới — 388tu4 
..(như kinh trên, chỉ thế ác giới vào pháp thứ tư) ... 
Ít Nghe — 388tu4 
..(như kinh trên, chỉ thế ít nghe vào pháp thứ tư)... 


NỮ NHÂN 106 


Biếng Nhác (Kusìta) - 388tu4 
...(như kinh trên, chỉ thế biếng nhác vào pháp thứ tư) 


Thất Niệm (Mutthassati) — 388tu4 


..(như kinh trên, chỉ thế thất niệm vào pháp thứ tư) 


Năm Cấm - 388tu4 (Pancaveram) 
1-2-3)... 


4) -- Đây đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn 
bà, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi đữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thê nào là năm? 


6) Đầy đủ năm pháp nảy, nảy Anuruddha, người đản 
bà sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi đữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Phân Hai - Phẩm Trung Lược 
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(Anuruddha TI. Phân trăng) 

ID 

2) Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 


KiếT đây, bạch T: hé Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, con thấy người đàn bà, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, thể 
giới nấy. Đây đủ bao nhiêu pháp, bạch Thể Tôn, 
người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thú, thiên giới, thế giới này? 


Không Phẫn Nộ - 391tu4 

Ta. 

2) Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 


.. đây, bạch T hé Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, con thấy người đàn bà, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, thể 
giới nấy. Đây đủ bao nhiêu pháp, bạch Thể Tôn, 
người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thú, thiên giới, thế giới này? 
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4) -- Đầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn 
bà, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
thiện thú, thiên giới, thê giới này. Thê nào là năm? 


l my 2Ÿ 
6) Đây đủ năm pháp này, này Anuruddha, một người 


đàn bà, sau khi thần hoại mạng chung, được sanh lên 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


16-24. II-X. (S.1v,245) — 392tu4 


(Các đoạn này trái với đoạn 6-14 trước, như 
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27 Xin cho nữ giới được xuất gia - Kinh 
MAHÀPAJÀPATÌ GOTAMÌ -— Tăng 
IH, 649 


MAHÀPAJÀPATÌ GOTAMÌ —7ăng II, 649 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rồi Mahàpajàpat 
Gotami đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, Mahàpajàpatì 
Gotamì bạch Thế Tôn: 


- Thôi vừa TÔI, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


2. Lần thứ hai, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 
- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất 


gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 
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- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


3. Lần thứ ba, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


4. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Kapilavatthu cho đến khi 
vừa ý, rôi ra đi đên Vesàli, tiêp tục bộ hành rôi đên 
Vesàl1. 


Ơ đây, Thê Tôn ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có 
nóc nhọn. Rồi MahàpaJàpati Gotamì. với tóc cạo 
sạch. đặp áo cà-sa. cùng với nhiêu nữ nhân Sàkya ra 
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đi đên Vesàli, tiêp tục bộ hành và đên Vesàli, tại Đại 
Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. 


Rồi Mahàpajàpatì Gotamì, với chân bị sưng. tay chân 


lắm bui khổ đau. sầu muộn. nước mắt đây mặt. khóc 


than, đứng ngoài cửa chính. Tôn giả Ànanda thấy 
Mahàpajàpatì Gotamì với chân bị sưng, tay chân lâm 


bụi khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, 
đứng ngoài cửa chính, thấy vậy liền nói với 
MahàpaJàpati Gotamì: 


- Thưa Gotami, vì sao lại đứng ở cửa với chân bị 
sưng, tay chân lâm bụi khô đau, sâu muộn, nước mặt 
đây mặt, khóc than như vậy? 


- Thưa Tôn giả Ànanda, vì rằng Thế Tôn không chấp 
nhận cho nữ nhân xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên 
thuyết. 


5. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê 'Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, có MahàpaJàpati Gotamì với chân 
bị sưng, tay chân lắm bụi khổ đau, sầằu muộn, nước 
mắt đây mặt, khóc than đứng ở ngoài cửa nói rằng: " 
Thế Tôn không chấp nhận cho nữ nhân xuất ø1a, tỪ 
bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng". Lành thay! Bạch Thế Tôn, 
nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. 


- Thôi vừa TÔI, này Ànanda, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba, Tôn giả Ànanda bạch Thế 
Tôn: 


- Lành thay! Bạch Thế Tôn, nêu Thế Tôn cho phép 
nữ nhân được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


- Thôi vừa TÔI, này Ànanda, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


6. 
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Rồi Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, không biết nữ nhân sau khi xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và 
Luật do Như Lai thuyết giảng, có thể chứng được Dự 
lưu quả, Nhất lai quả, Bất lai quả hay A-la-hán quả 
không ? 


- Này Ànanda, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyẾt giảng, nữ nhân có thể chứng được Dự lưu 
quả, Nhất lai quả, Bất lai quả hay A-la-hán quả. 


- Bạch Thế Tôn, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng, nữ nhân có thể chứng được Dự lưu quả, Nhất 
lai quả, Bất lai quả hay A-la-hán quả. 
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7. - Này Ànanda, nêu Mahàpajàpafì Gotamì chấp 
nhận tám kính pháp, thời Gotamì có thê được thọ cụ 
túc gIới: 


lạ 


+, 


hỗ 
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Dầu cho tho đại GIỚI HỘI trăm năm, một TY- 
kheo nỉ đối với một TỶ-kheo mới tho đại giới 
{rong môt ngày cũng phải đánh lễ đựng dáy, 
chắp tay, xử sự đúng pháp. Pháp này sau khi 
cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho 
đến trọn đời không được vượt qua. 


.- Tỷ kheo ni không có thê an cư mùa mưa tại chô 


không có Tỷ kheo. Pháp này sau khi cung kính, 
tôn trọng, đảnh lê, cúng dường, cho đên trọn 
đời không được vượt qua. 


. Nửa tháng một lần, TỷẺ-kheo-Hi cần phải thính 


chúng Tý-kheo hỏi ngày trai giới và đến để 
thuyết giới. Pháp này, sau khi cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời 
không được vượt qua. 

Sau khi an cư mùa mưa xong, Tỷ-kheo-ni cần 
phải làm lễ Tự tứ trước hai Tăng chúng về ba 
vấn để được thấy, được nghe và nghỉ. Pháp 
này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 
TỶ-kheo-nl phạm trong tôi phải hành pháp 
pakkhamànattam (man-na-đoa) cho đến nửa 
tháng. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, 


đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không 
được vượt qua. 

6. Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, phải 
đến xin tho cụ túc giới trước hai Tăng chúng. 
Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được 
vượt qua. 

7. Không vì duyên cớ gì một Tỷ-kheo-ni có thể 
măng nhiếc. chỉ trích một Tỷ-kheo. Pháp này, 
sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 

$. Này Ànanda, bắt đâu từ hôm nay. có sự giáo 
giới phê bình giữa các Tỷ-kheo về Tỷ-kheo-ni, 
không có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ- 
kheo-ni về các Tý-kheo. Pháp này, sau khi cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến 
trọn đời không được vượt qua. 


Này Ànanda, nếu Mahàpajàpatì Gotamì chấp nhận 
tám kính pháp này, thời cho phép MahàpaJàpatì 
GŒofaml được thọ cụ túc giới. 


8. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học từ Thế Tôn tám 
trọng pháp này, rôi đi đên MahàpaJàpatì Gotamì, sau 
khi đên, nói với MahàpaJàpatì Gotamì: 

- Nếu Mahàpajàpat Gotamì chấp nhận tám kính 


pháp này, thời Gotamì sẽ được thọ cụ túc gIới: "Dầu 
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cho thọ đại giới một trăm năm, một Tỷ-kheo-n1 ... 
không có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ-kheo-ni 
về các Tý-kheo. Pháp này, sau khi cung kính, tông 
trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không 
được vượt qua". Nếu Gotamì chấp nhận tám trọng 
pháp này, thời Gotamì sẽ được thọ cụ túc giới. 


- Thưa Tôn giả Ananda, ví như một người đàn bà hay 
một người đàn ông, còn đang tuổi trẻ, tánh ra trang 
sức, sau khi gội đấu xong, sau khi được một vòng 
hoa sen xanh hay một vòng vũ quỷ hoa, hay một vòng 
thiên tư hoa (hay cự thắng hoa) dùng hai tay cẩm lấy 
vòng hoa ấy và đặt lên đỉnh đâu. Cũng vậy, thưa Tôn 
giả, tôi xin chấp nhận tám kinh pháp này, cho đến 
trọn đời không có Vượt qua. 


9. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Tôn 
giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Mahàpajảpatì Gotamì đã chấp nhận 
tám kính pháp này, cho đên trọn đời không có vượt 
qua. 


- Này Ananda, nêu nữ nhân không được xuát gia, từ 


bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng, thời này Ananda, Phạm 
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hạnh được an trú lâu đài, và điệu pháp được tôn tại 
đên tuột ngàn HăM. 


Vì rằng, này Ànanda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật 
này, nay này Ànanda, Phạm hạnh sẽ không được an 
trú lâu dài, thời này Ànanda, điệu pháp được tôn tại 
HĂM fFĂHm HĂM. 


Ví như, này Ảnanda, những gia đình có nhiêu phụ 
nữ, II đàn ông, thời những gia đình ấy rất dễ bị các 
đạo tặc, trộm cấp. não hại. Cững vậy, này Ànanda, 
nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình trong Pháp và Luật này, nên Phạm hạnh sẽ 
không được an trú lâu dài. 


Vĩ như, này Ảnanda, khi nào một chứng bệnh được 
tên là "trăng như xương" rơi vào một ruộng lúa đã 
chín, thời ruộng lúa ấy không có an trú lâu dài. Cũng 
vậy, này Ànanda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật 
này, thời Phạm hạnh này không có an trú lâu đài. 


Vĩ như, này Ảnanda, khi nào một chứng bệnh được 
tên là “đỏ sét” rơi vào một ruộng mía đã chín, thời 
ruộng mía ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này 
Ànanda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 
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đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, 
thời Phạm hạnh này không được an trú lâu dài. 


Ví như, này Ảnanda, một người vì nghĩ đến tương 
lai, xây dựng bờ đê cho một hô nước lớn để nước 
không thể chảy qua. Cũng vậy, này Ảnanda, vì nghĩ 
đến tương lai, Ta mới ban hành tám kính pháp này, 
cho các Tỷ-kheo-ni cho đến trọn đời không vượt 
qua. 
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28 Đàn ông chỉnh phục đàn bà bởi sức 
mạnh của người làm chủ - Kinh Một — 
Tương IV, 394 


Một — Tương TV, 394 
R 


2) --Do đầy đủ một sức mạnh, này các Tý-kheo, 
người đàn ông tiêp tục chính phục người đàn bà. Thê 
nào là một sức mạnh? 


-. Sức mạnh của người làm chủ (1sariyabalena). 


3) Người đàn bà 
, này các Tỷ-kheo, thời sức mạnh nhan 
sắc không che chở được, sức mạnh tài sản không che 
chở được, sức mạnh bà con không che chở được, sức 
mạnh con trai không che chở được, sức mạnh giới 
hạnh không che chở được. 
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29 __ Đàn ông không được khả ý đối với 
người đàn bà do 5 pháp - Kinh Khả Ý 
Không Khả Ý 2 — Tương IV, 384 


Khả Ý Không Khả Ý — 7ơng IV, 384 


l}»„ 


2) -- Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một 
người đàn ông hoàn toàn không khả ý đôi với nữ 
nhân. Thê nào là năm? 


- Không có nhan sắc, 

- Không có tài sản, 

- Không có giới hạnh, 

- Lười biếng, 

-_ Không có khả năng sanh con. 
Này các Tỷ-kheo, đây đủ năm đức tánh nảy, một 
người đàn ông hoản toàn không khả ý đối với nữ 
nhân. 


3) Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một 
người đàn ông hoàn toàn khả ý đối với nữ nhân. Thế 
nào là năm? 


- Có nhan sắc, 
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-_ Có tài sản, 

-. Có giới hạnh, 

-. Lanh lợi, không biếng nhác, 
-. Có khả năng sanh con. 


Này các Tỷ-kheo, đây đủ năm đức tánh này, một 
người đàn ông hoàn toàn khả ý đôi với nữ nhân. 
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